
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 59 Ngõ 23 Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ AN ĐỨC HÀ NỘI

0110908517

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn
- Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng

1079

5. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

6. Xây dựng nhà để ở 4101

7. Xây dựng nhà không để ở 4102

8. Xây dựng công trình đường sắt 4211

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Xây dựng công trình điện 4221

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

12. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

13. Xây dựng công trình công ích khác 4229

14. Xây dựng công trình thủy 4291

15. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

16. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
AN ĐỨC HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN DUC HA NOI SERVICES & TRADING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0818612586
Email: Anduchanoivn@gmail.com

Fax:
Website:
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18. Phá dỡ
(trừ nổ mìn)

4311

19. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ nổ mìn)

4312

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

23. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

24. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

26. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; 
Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng

4632

27. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn: bán buôn rượu, bia…
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

29. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

31. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: Bán lẻ rượu, bia…
- Bán lẻ đồ không chứa cồn

4723

32. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641
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33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc

4649

34. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

35. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820(Chính)

36. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm

7820

37. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng
- Hoạt động cho thuê lại lao động

7830

38. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

8531

39. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp

8532

40. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, Đoàn thể)
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559
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5.860.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 586.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM 
QUANG 
SÁNG

P507 – khu A, CC 
9T – dự án khu 
nhà ở B, tổ dân 
phố 10 Nhân Mỹ, 
Phường Mỹ Đình 
1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

351.600 3.516.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 351.600 3.516.000.000 60,000

0300740054
52

41. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
- Kiểm định chất lượng giáo dục
- Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

8560

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN THỊ 
THỦY

P507 – khu A, CC 
9T – dự án khu 
nhà ở B, tổ dân 
phố 10 Nhân Mỹ, 
Phường Mỹ Đình 
1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

222.680 2.226.800.000 38,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 222.680 2.226.800.000 38,000

0421860006
68

3 TRẦN HẬU 
THẢO

Tổ dân phố Tiền 
Giang,  Phường 
Thạch Quý, 
Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

11.720 117.200.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 11.720 117.200.000 2,000

0420890201
86

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030074005452
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P507 – khu A, CC 9T – dự án khu nhà ở B, tổ dân phố 10 Nhân Mỹ, 
Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P507 – khu A, CC 9T – dự án khu nhà ở B, tổ dân phố 10 Nhân Mỹ, 
Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUANG SÁNG Nam

07/05/1974 Kinh Việt Nam

27/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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